DANH SÁCH ĐỘI PHẢN ỨNG NHANH

(Kèm theo Thông báo số…../TB-STNMT ngày 23/3/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

	Stt
	Họ và tên
	Đơn vị, chức vụ 
	Ghi chú
	Số điện thoại

	1
	Trần Minh Sơn
	Phó Giám đốc -Sở Tài nguyên và Môi trường
	Chỉ đạo, điều hành
	0913 144 810

	Đội 1: Phụ trách thành phố Tây Ninh, thị xã Hòa Thành, huyện Dương Minh Châu

	1
	Huỳnh Võ Tuyết Hân
	Phó Trưởng phòng - Phòng Bảo vệ môi trường
	Thường trực, Đội trưởng
	0945 677 879

	2
	Nguyễn Hoàng Tân
	Phó Chánh Thanh tra - Phòng Thanh tra
	Thành viên
	0907 578 009

	3
	Lâm Văn Xinh
	Chuyên viên - Phòng Bảo vệ môi trường
	Thành viên
	0918 902 666

	4
	Trần Thanh An
	Thanh tra viên - Phòng Thanh tra
	Thành viên
	0917 676 852

	5
	Đặng Thái Hiếu
	Phó trưởng phòng - Trung tâm Quan trắc TN&MT
	Thành viên
	0935 529 625

	6
	Lữ Thanh Tùng
	Trưởng phòng - Phòng TN&MT Thành phố Tây Ninh
	Thành viên
	0913 123 093

	7
	Phạm Thanh Phong
	Trưởng phòng - Phòng TN&MT thị xã Hòa Thành
	Thành viên
	0918 623 699

	8
	Nguyễn Minh Vương
	Phòng TN&MT huyện Dương Minh Châu
	Thành viên
	0974 543 233

	Đội 2: Phụ trách các huyện: Châu Thành, Tân Biên, Tân Châu

	1
	Trần Văn Quy
	Chánh Thanh tra - Phòng Thanh tra
	Đội trưởng
	0972 505 000

	2
	Ngô Công Toàn
	Thanh tra viên - Phòng Thanh tra
	Thành viên
	0974749799

	3
	Trần Phước Hùng
	Chuyên viên - Phòng Bảo vệ môi trường
	Thành viên
	0917 266 626

	4
	Lê Trung Cường
	Chuyên viên - Phòng Bảo vệ môi trường
	Thành viên
	0987 720 395

	5
	Phạm Quốc Thuận
	Chuyên viên - Trung tâm Quan trắc TN&MT
	Thành viên
	0937 918 566

	6
	Nguyễn Xuân Trường
	Trưởng phòng - Phòng TN&MT huyện Châu Thành
	Thành viên
	0942 200 373

	7
	Đặng Tuyết Mai
	Trưởng phòng - Phòng TN&MT huyện Tân Biên
	Thành viên
	0935 529 610

	8
	Lại Thành Lộc
	Trưởng phòng - Phòng TN&MT huyện Tân Châu
	Thành viên
	0984 099 515

	Đội 3: Phụ trách các huyện Gò Dầu, huyện Bến Cầu, thị xã Trảng Bàng

	1
	Trần Khắc Phục
	Giám đốc - Trung tâm Quan trắc TN&MT
	Đội trưởng
	0983 400 636

	2
	Võ Văn Giàu
	Phó chánh Thanh tra - Phòng Thanh tra
	Thành viên
	0989703200

	3
	Thân Trung Hiếu
	Chuyên viên - Phòng Thanh tra
	Thành viên
	0983 592 930

	4
	Phan Công Hợi
	Chuyên viên - Phòng Bảo vệ môi trường
	Thành viên
	0908987848

	5
	Từ Công Minh Em
	Chuyên viên - Trung tâm Quan trắc TN&MT
	Thành viên
	0978 154 195

	6
	Ngô Thị Ngọc Lý
	Trưởng phòng - Phòng TN&MT thị xã Trảng Bàng
	Thành viên
	0917 462 898

	7
	Nguyễn Trọng Nhân
	Phó trưởng phòng - Phòng TN&MT huyện Gò Dầu
	Thành viên
	0918 708 898

	8
	Trịnh Văn Đồng
	Trưởng phòng - Phòng TN&MT huyện Bến Cầu
	Thành viên
	0913 107 476


